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ABSTRACT 

This article introduces and analyzes the application of the ROAD-

MAPPING theoretical framework (Dafouz & Smit, 2016) to study and 

comprehensively evaluate the implementation of English Medium 

Instruction (EMI) programs in higher education in Vietnam. ROAD-

MAPPING with its six intersecting dimensions provides an effective 

analytical tool to explore the internal and external factors influencing 

EMI. The article discusses the applications of ROAD-MAPPING in 

international studies, illustrating how this theoretical framework has been 

used to analyze issues related to EMI in various countries. The authors 

also synthesize several studies on EMI in the context of Vietnam through 

the lens of ROAD-MAPPING. These studies use the ROAD-MAPPING 

framework to analyze EMI practices in Vietnamese universities, 

highlighting issues such as limited English proficiency, the dominance of 

non-educational goals, and the lack of appropriate teaching materials. The 

article proposes the use of the ROAD-MAPPING framework as an 

essential tool for further clarifying the implementation of EMI programs 

in Vietnam, thereby contributing to the improvement of policies and 

teaching practices to develop a more effective multilingual academic 

environment. 
 

1. Mở đầu 

Quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học đang ngày càng trở thành một ưu tiên quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt 

là trong bối cảnh các chính sách giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển và hội nhập quốc tế. Theo Chiến lược Phát 

triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020, quốc tế hóa được xác định là một trong những sáng kiến quan trọng 

giúp nâng cao năng lực và tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục đại học, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên 

Việt Nam giao lưu và học hỏi từ các nền giáo dục tiên tiến (Tran & Nguyen, 2018). Để thực hiện mục tiêu này, nhiều 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã triển khai các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI) như một phần trong 

chiến lược quốc tế hóa, đặc biệt là trong các chương trình hợp tác quốc tế (Nguyen & Tran, 2018). 

EMI đã chứng tỏ là một công cụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời giúp 

các cơ sở giáo dục Việt Nam xây dựng hình ảnh quốc tế và thu hút sinh viên quốc tế. Được khởi xướng từ Dự án 

Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (NFL2020), EMI là một trong những sáng kiến trọng tâm của Chính phủ Việt Nam nhằm 

nâng cao năng lực tiếng Anh cho cả sinh viên và giảng viên, đặc biệt là trong các chương trình đào tạo đại học và 

sau đại học (Thủ tướng Chính phủ, 2008). Tuy nhiên, dù EMI mang lại nhiều cơ hội, quá trình triển khai chương 

trình này tại Việt Nam cũng gặp phải không ít thách thức, bao gồm năng lực tiếng Anh hạn chế của giảng viên và 

sinh viên, thiếu hụt tài liệu giảng dạy chất lượng, và sự thiếu đồng bộ trong việc phát triển các chương trình đào tạo 

chuyên môn cho giảng viên (Vu & Burns, 2014; Dang & Moskovsky, 2019). Do đó, một trong những yêu cầu cấp 

bách đặt ra là cần có những nghiên cứu và phân tích toàn diện về việc triển khai thực hiện các chương trình EMI tại 

các cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Để làm được điều này, nhiều nhà nghiên cứu về EMI nói riêng và giáo dục đại học 

nói chung đã nỗ lực tìm kiếm và đề xuất một khung lí thuyết phù hợp, giúp phản ánh chính xác thực tế áp dụng EMI 

tại các trường đại học. 
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Một trong những khung lí thuyết hữu ích để phân tích việc triển khai EMI là ROAD-MAPPING (Dafouz et al., 

2016), một công cụ nghiên cứu toàn diện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng EMI trong giáo dục 

đại học. Khung lí thuyết này giúp phân tích các yếu tố nội bộ và ngoại vi của môi trường giáo dục, từ đó cung cấp 

những hiểu biết sâu sắc về cách thức EMI được triển khai và các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của chương trình. 

Bài báo này sẽ giới thiệu và phân tích việc ứng dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING như một công cụ hữu ích 

để phân tích việc triển khai EMI tại các trường đại học Việt Nam, nhằm đóng góp vào việc cải thiện chất lượng giảng 

dạy và học tập trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam. Đồng thời, bài báo cũng tổng hợp và tóm lược các 

nghiên cứu trước đây đã sử dụng ROAD-MAPPING, làm cơ sở cho việc trình bày và phân tích kết quả nghiên cứu 

một cách có hệ thống. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về khung lí thuyết ROAD-MAPPING 

Khung lí thuyết ROAD-MAPPING được phát triển bởi Dafouz và Smit (2020) với mục tiêu xây dựng một khung 

khái niệm có thể nắm bắt bản chất đa diện của nền giáo dục đại học đa ngôn ngữ. Khung lí thuyết này được thiết kế 

để làm rõ các mô hình ngôn ngữ thuần túy trong hệ thống giáo dục và khái niệm hóa sự phức tạp của đa ngôn ngữ 

trong giáo dục đại học, vì nó “áp dụng quan điểm ngôn ngữ học xã hội và coi ngôn ngữ là phương tiện xã hội hóa và 

phát triển các thực hành xã hội” (Dafouz & Smit, 2020, tr 43). 

ROAD-MAPPING được khái niệm hóa dựa trên các lí thuyết khác nhau bao gồm ngôn ngữ học xã hội 

(sociolinguistics), ngôn ngữ học sinh thái (ecolinguistics) và các nghiên cứu chính sách ngôn ngữ. Mặc dù trọng tâm 

của ngôn ngữ học xã hội vẫn là “vai trò của ngôn ngữ trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội và tổ chức xã hội” 

(Heller, 2008, tr 504), gần đây, mối quan tâm đang ngày càng tăng lên đối với “sự linh hoạt, phức tạp và đa chức 

năng của tiếng Anh và các ngôn ngữ khác mà các học giả, sinh viên và nhà quản lí sử dụng trong bối cảnh của họ” 

(Dafouz & Smit, 2020, tr 43). Như vậy, ngôn ngữ học xã hội cung cấp hỗ trợ về lí thuyết cho giáo dục bằng tiếng 

Anh trong môi trường đại học, để bao quát các thực hành ngôn ngữ và các thực hành xã hội khác. 

Ngôn ngữ học sinh thái phát triển một hệ sinh thái ngôn ngữ, trong đó nhấn mạnh “mối quan hệ giữa các ngôn 

ngữ với nhau và với xã hội nơi các ngôn ngữ này tồn tại” (Creese & Martin, 2003, tr 161). Theo cách này, các trường 

đại học đa ngôn ngữ có thể sử dụng góc nhìn sinh thái ngôn ngữ để xây dựng sự đa dạng ngôn ngữ bằng cách duy trì 

mối liên kết giữa các ngôn ngữ trong trường, định vị môi trường học thuật và các tác nhân trong nhà trường, và “các 

thực hành giao tiếp và văn hóa học thuật trong sự thể hiện toàn cầu và địa phương của họ” (Dafouz & Smit, 2016, tr 

401). Điều này phản ánh rõ ba khía cạnh riêng biệt trong việc xây dựng chính sách ngôn ngữ của tổ chức, bao gồm: 

quản lí ngôn ngữ, thực hành và niềm tin của các tác nhân. 

Tương ứng với đó, chính sách ngôn ngữ trong các môi trường giáo dục bằng tiếng Anh xem xét các nghiên cứu 

về diễn ngôn như là đại diện của các thực hành xã hội (Gee, 2014). Theo quan điểm này, diễn ngôn được coi là 

phương tiện mà qua đó các thành viên xây dựng các trật tự xã hội, tổ chức và sự kiện mà họ tham gia. Trong khuôn 

khổ của các môi trường giảng dạy bằng tiếng Anh, diễn ngôn vượt ra ngoài phạm vi lớp học - nơi diễn ra các hoạt 

động dạy và học - và mở rộng sang các khía cạnh rộng hơn của giáo dục, bao gồm “các chiến lược xây dựng kiến 

thức (cả ở ngôn ngữ thứ nhất và thứ hai), các vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy ngôn ngữ trong môi 

trường đại học đa ngôn ngữ, hoặc các chính sách và thực hành ngôn ngữ xuất phát từ những tình huống dạy và học 

mới này” (Dafouz & Smit, 2020, tr 45). Do đó, diễn ngôn đóng vai trò quan trọng như một điểm tiếp cận với bản 

chất đa diện của giáo dục bằng tiếng Anh. 

Dựa trên cơ sở của các yếu tố ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học sinh thái và chính sách ngôn ngữ, khung lí 

thuyết ROAD-MAPPING xác định sáu khía cạnh giao thoa của diễn ngôn, bao gồm: Vai trò của tiếng Anh (so với 

các ngôn ngữ khác) (RO - Roles of English), Ngành học thuật (AD - Academic Disciplines), Quản lí (ngôn ngữ) (M 

- Language Management), Các tác nhân (A - Agents), Thực hành và Quá trình (PP - Practices and Processes), và 

Quốc tế hóa và Bản địa hóa (ING - Internationalization and Glocalization). Sáu khía cạnh này được xem là những 

yếu tố “gắn với bối cảnh và luôn có mối liên hệ liên kết với nhau” (Dafouz & Smit, 2016, tr 397). 

Vai trò của tiếng Anh (RO) đề cập đến vị trí của tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy trong môi trường giáo 

dục đại học và bao gồm một loạt chức năng mà tiếng Anh đảm nhận, chẳng hạn như tiêu chí đánh giá hoặc công cụ 

kiểm soát đầu vào. Ngành học thuật (AD) phân biệt các hoạt động diễn ngôn trong các ngành học khác nhau và đặc 

điểm nhận thức luận vốn có của mỗi ngành, điều này có thể ảnh hưởng đến thực hành giảng dạy và học tập trong 

môi trường đa ngôn ngữ. Quản lí ngôn ngữ (M) đề cập đến các quyết định và định hướng chính sách ngôn ngữ được 

áp dụng trong các cơ sở giáo dục đại học. Các tác nhân (A) là những bên liên quan trong môi trường giáo dục bằng 
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tiếng Anh và có thể bao gồm cá nhân như giảng viên, sinh viên, nhân viên hành chính hoặc tập thể như các khoa, 

phòng ban và hội sinh viên. Thực hành và Quá trình (PP) mô tả “các hoạt động dạy và học hình thành và được hình 

thành bởi những thực tế cụ thể của các cơ sở giáo dục đại học với các chương trình dạy bằng tiếng Anh” (Dafouz & 

Smit, 2016, tr 407). Quốc tế hóa và Bản địa hóa (ING) bao gồm các lực lượng và lợi ích mang tính quốc tế, toàn cầu, 

quốc gia và địa phương ảnh hưởng đến vai trò đa diện của các trường đại học trong xã hội. 

Trong khung lí thuyết này, mặc dù tất cả các khía cạnh đều có mức độ quan trọng và tính độc lập như nhau, chúng 

lại kết nối với nhau thông qua diễn ngôn như một điểm tiếp cận trung tâm (xem hình 1). Ví dụ, quản lí (ngôn ngữ) 

và các tác nhân có thể được xem là các khía cạnh phụ thuộc lẫn nhau vì một yếu tố cần đến yếu tố kia. Quyết định 

quản lí được thực hiện bởi các tác nhân trong môi trường giáo dục đại học, những người này lại thực thi chính sách 

quản lí. Những mối phụ thuộc tương tự cũng có thể được nhận thấy giữa các khía cạnh khác (Dafouz & Smit, 2016, 

tr 411). Điều này minh họa tính chất linh hoạt và động của khung lí thuyết ROAD-MAPPING, có thể được áp dụng 

trong các nghiên cứu tập trung vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học trong 

bối cảnh Việt Nam. 

 
Hình 1. Khung lí thuyết ROAD-MAPPING dành cho các cơ sở giáo dục đại học  

với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (Dafouz & Smit, 2016, tr 404) 

2.2. Ứng dụng ROAD-MAPPING trong nghiên cứu 

Khung lí thuyết ROAD-MAPPING được thiết kế “như một công cụ để nắm bắt và phân tích bản chất năng động, 

đa tầng và đa dạng của bối cảnh giáo dục đại học với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh” (Dafouz & Smit, 

2020, tr 59). Nó được áp dụng khác nhau trong nhiều bối cảnh nghiên cứu giáo dục bằng tiếng Anh. Cụ thể hơn, 

khung lí thuyết này có thể hỗ trợ các giai đoạn hình thành khái niệm về các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 

trong giáo dục đại học, hỗ trợ thiết kế nghiên cứu và phương pháp luận, cũng như làm nền tảng cho việc phân tích 

dữ liệu và/hoặc thảo luận kết quả. Trong quyển sách được xuất bản vào năm 2020, Dafouz và Smit (2020) cung cấp 

các ví dụ minh họa việc ứng dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING trong các nghiên cứu học thuật. 

Một trong những ứng dụng đầu tiên của khung lí thuyết này là nghiên cứu về niềm tin của giảng viên về việc tích 

hợp nội dung và ngôn ngữ tại bốn cơ sở giáo dục đại học khác nhau ở Phần Lan, Vương quốc Anh, Áo và Tây Ban 

Nha (Dafouz et al., 2016). Các nhà nghiên cứu đã sử dụng ROAD-MAPPING làm khung lí thuyết để thiết kế nghiên 

cứu và phân tích dữ liệu. Họ cũng áp dụng khung lí thuyết này trong quá trình phân tích các cuộc phỏng vấn bán cấu 

trúc với các giảng viên tham gia. Kết quả phân tích được kết hợp với các khía cạnh của khung, tập trung vào khía 

cạnh tác nhân (A), ngành học thuật (AD), quốc tế hóa và bản địa hóa (ING), và vai trò của tiếng Anh (RO). Các tác 

giả đã sử dụng các khía cạnh này để tiếp cận sự đa dạng trong niềm tin của giảng viên về việc tích hợp nội dung và 

ngôn ngữ, điều này “được hình thành một cách đa dạng giữa các địa điểm và người tham gia” (Dafouz & Smit, 2016, 

tr 89). 

Một nghiên cứu khác ứng dụng khung lí thuyết này đã xem xét vai trò và khái niệm hóa tiếng Anh và các ngôn 

ngữ khác tại ba trường đại học đa ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh ở Thái Lan, Áo và Vương quốc Anh (Baker & 

Hüttner, 2017). Vai trò của tiếng Anh trong khung lí thuyết đã được áp dụng trong quá trình phân tích dữ liệu. Kết 

quả cho thấy tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong các môi trường đa ngôn ngữ này giữ những vai trò và được khái 
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niệm hóa một cách đa dạng, như là công cụ hoặc mục tiêu trong giáo dục, hoặc như một ngôn ngữ chung cho giao 

tiếp trong và ngoài lớp học (Baker & Hüttner, 2017). 

Khung lí thuyết ROAD-MAPPING cũng được áp dụng trong nghiên cứu diễn ngôn trong lớp học dạy bằng tiếng 

Anh. Ví dụ, Komori-Glatz (2017) thực hiện nghiên cứu để điều tra cách tương tác giữa các sinh viên trong làm việc 

nhóm nhằm xây dựng ngôn ngữ chuyên ngành phù hợp và đạt được mục tiêu nhóm. Trong nghiên cứu này, khung 

lí thuyết được sử dụng không chỉ như một khung lí thuyết khái niệm mà còn như một hướng dẫn phương pháp luận 

cho phần thảo luận kết quả. Tác giả đã đối chiếu từng kết quả với các khía cạnh của khung để giải thích kết quả tương 

ứng. Là một trong những nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn đầu tiên áp dụng khung ROAD-MAPPING của 

Dafouz và Smit (2016), nghiên cứu này kết luận rằng khung lí thuyết này “làm sáng tỏ bản chất đa tầng và đa diện 

của trường đại học quốc tế, đồng thời chỉ ra những căng thẳng và sự cộng hưởng giữa các bên liên quan khác nhau 

và các nguồn lực cũng như yêu cầu mà họ mang đến trong môi trường giáo dục đa ngôn ngữ và đa văn hóa” (Komori-

Glatz, 2017, tr 290). 

Trong bối cảnh châu Á, những nghiên cứu gần đây đã áp dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING để khám phá 

tình trạng hiện tại của EMI trong các bối cảnh khác nhau. Ví dụ, Bradford và Brown (2018) phân tích dữ liệu từ các 

nghiên cứu gần đây của họ bằng cách sử dụng sáu khía cạnh của ROAD-MAPPING để xác định và mô tả thực tế 

của EMI ở Nhật Bản. Họ nhận thấy rằng EMI đòi hỏi phải có sự thay đổi trong phương pháp sư phạm và thực hành 

lớp học, nhưng chưa được tận dụng triệt để trong giáo dục đại học. Điều này phản ánh một bức tranh tổng thể về 

EMI vẫn đang phát triển trong bối cảnh Nhật Bản. Một ví dụ khác là luận án của Sameephet (2020), nghiên cứu thực 

hành EMI trong các chương trình ngôn ngữ khác nhau tại các trường đại học Thái Lan. Khi áp dụng ROAD-

MAPPING vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã nhìn nhận một cách toàn diện về thực hành ngôn ngữ trong và ngoài 

lớp học, nơi giảng viên và sinh viên cố gắng sử dụng tiếng Anh nhiều nhất có thể bằng cách sử dụng các nguồn ngôn 

ngữ sẵn có như chuyển đổi mã và chuyển ngữ. Nghiên cứu của Sameephet nhấn mạnh rằng trạng thái của EMI ở 

Thái Lan đang ở giai đoạn mà “chính sách EMI hướng đến quốc tế hóa, nhưng việc thực hiện lại mang tính bản địa 

hóa” (tr 235). Những nghiên cứu này đã làm rõ các đặc điểm khác nhau của thực hành và thực tế EMI trong các bối 

cảnh địa phương khác nhau. 

2.3. Thực trạng các chương trình EMI tại Việt Nam qua lăng kính của khung lí thuyết EMI 

Ở Việt Nam, có rất ít nghiên cứu áp dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING vào việc triển khai EMI trong giáo 

dục đại học. Nghiên cứu đầu tiên sử dụng khung lí thuyết này được thực hiện bởi Dang và Moskovsky (2019). Các 

nhà nghiên cứu này đã xem xét các tài liệu chính sách liên quan đến EMI trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt 

Nam và khám phá sâu về bản chất đa diện của EMI. Kết quả của họ chỉ ra rằng các chính sách EMI hiện tại vẫn 

khuyến khích việc vay mượn chương trình EMI từ các trường đại học nước ngoài mà không có “hướng dẫn rõ ràng 

hoặc khuyến nghị về quản lí ngôn ngữ, chiến lược quốc tế hóa, và sự tham gia phù hợp của nhiều tác nhân ở các cấp 

độ khác nhau” (Dang & Moskovsky, 2019, tr 1343). Nghiên cứu này cũng sử dụng sáu khía cạnh của khung lí thuyết 

ROAD-MAPPING để xác định tính đa chiều của chính sách EMI ở Việt Nam nhưng chưa xem xét đến thực hành 

EMI trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Một nghiên cứu khác của nhóm tác giả Võ Đoàn Thơ và cộng sự tìm hiểu về trải nghiệm của giảng viên và sinh 

viên chuyên ngành kinh tế khi tham gia các chương trình EMI tại một trường đại học ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. 

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING như là một lăng kính để thảo luận 

các kết quả nghiên cứu tìm được. Khung lí thuyết đã làm nổi bật bản chất đa diện của các chương trình EMI trong 

bối cảnh Việt Nam (Vo et al., 2022). Khi phản ánh các thực hành của giảng viên và sinh viên thông qua sáu khía 

cạnh giao thoa của ROAD-MAPPING, nghiên cứu đã chỉ ra những căng thẳng và sự cộng hưởng giữa chính sách 

EMI - vốn được thúc đẩy như một chiến lược quốc tế hóa và toàn cầu hóa - trong bối cảnh địa phương theo xu hướng 

tân tự do. Nghiên cứu còn nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu về cách các yếu tố địa phương ảnh hưởng đến 

quá trình bản địa hóa toàn cầu (glocalisation) của các chương trình EMI. Những ảnh hưởng này bao gồm: vai trò học 

thuật của tiếng Anh, các cải cách giáo dục, tác động của các yếu tố văn hóa đối với giáo dục, nhu cầu xã hội từ bối 

cảnh của các tổ chức giáo dục và nơi làm việc địa phương, kiến thức và niềm tin của các tác nhân chủ chốt (giảng 

viên và sinh viên). 

Bên cạnh đó, tác giả Min Pham đã dùng khung lí thuyết ROAD-MAPPING để phân tích sự phát triển của chương 

trình giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI) tại các trường đại học Việt Nam, tập trung đặc biệt vào năng lực hành động 

(agency) sẵn có và được sử dụng bởi các bên tham gia khác nhau. Phân tích cho thấy sự khác biệt lớn trong năng lực 

hành động (agency) của các bên liên quan đối với EMI, xuất phát từ các yếu tố như: mô hình quản lí từ trên xuống, 
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sự chi phối của các mục tiêu phi giáo dục ở cấp tổ chức, thiếu hướng dẫn chính sách và phát triển chuyên môn cho 

giảng viên, cũng như sự hỗ trợ không đầy đủ cho sinh viên trong quá trình phát triển tiếng Anh (Pham, 2022). Những 

yếu tố này ảnh hưởng đến các cấp độ quốc gia, tổ chức và cá nhân trong từng chiều kích của EMI. Để phát triển EMI 

hiệu quả và bền vững, cần nghiên cứu kĩ lưỡng thực tiễn tại cấp độ cá nhân trong lớp học. 

Gần đây nhất, tác giả Ngô Lê Hoàng Phương sử dụng khía cạnh vai trò của tiếng Anh trong khung lí thuyết 

ROAD-MAPPING để thảo luận về hoạt động thực hành chuyển đổi ngôn ngữ (translanguaging) của giảng viên trong 

chương trình EMI. Kết quả cho thấy việc sử dụng linh hoạt hai ngôn ngữ giúp hỗ trợ việc học nội dung. Nghiên cứu 

khuyến nghị chính sách EMI cần công nhận sự đa dạng ngôn ngữ và coi chuyển ngữ là một phương pháp sư phạm 

bao trùm. Dưới góc nhìn của khung lí thuyết ROAD-MAPPING, kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên và sinh 

viên chủ động sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt một cách linh hoạt trong các khía cạnh khác nhau của thực hành giảng 

dạy, nhằm hỗ trợ hiệu quả việc tiếp thu kiến thức nội dung (Ngo, 2024). Trong quá trình giảng dạy, hai ngôn ngữ 

này đảm nhận những chức năng khác nhau để thúc đẩy quá trình đồng kiến tạo tri thức. Nghiên cứu đề xuất rằng các 

chính sách EMI từ trên xuống với định hướng đơn ngữ hiện nay cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế đa ngôn 

ngữ trong giáo dục đại học. Nói cụ thể hơn, EMI nên được phát triển thành một môi trường học tập nơi sinh viên có 

thể tận dụng vốn ngôn ngữ sẵn có và phát triển kiến thức học thuật theo hướng song ngữ hoặc đa ngữ. 

Những nghiên cứu trên cho thấy ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học bằng tiếng 

Anh áp dụng khung lí thuyết ROAD-MAPPING trong các nghiên cứu của họ. Khung này có tiềm năng hình thành 

một phân tích toàn diện về thực tế xây dựng, phát triển và triển khai các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Khung lí thuyết này cũng mang tính diễn ngôn, linh hoạt và động để có thể tìm hiểu các chương trình EMI từ nhiều 

góc độ khác nhau. Sự chồng chéo phức tạp giữa các khía cạnh của khung lí thuyết cho thấy cần phải triển khai thêm 

trong nhiều bối cảnh khác nhau. 

3. Kết luận 
Khung lí thuyết ROAD-MAPPING đã chứng minh tính hiệu quả và toàn diện trong việc phân tích việc triển khai 

các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI) trong giáo dục đại học Việt Nam. Với sáu khía cạnh giao thoa - 

Vai trò của tiếng Anh (RO), Ngành học thuật (AD), Quản lí ngôn ngữ (M), Các tác nhân (A), Thực hành và Quy 

trình (PP), và Quốc tế hóa và Bản địa hóa (ING) - ROAD-MAPPING mang lại một góc nhìn đa chiều, cho phép các 

nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách đánh giá sâu sắc hơn những khía cạnh liên quan đến EMI. Khung này 

không chỉ giúp khám phá mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố ngôn ngữ, chính sách và thực hành giảng dạy mà 

còn tạo điều kiện để xác định các nút thắt và đề xuất giải pháp phù hợp. Trong bối cảnh quốc tế hóa đang diễn ra 

mạnh mẽ, ROAD-MAPPING hỗ trợ việc xây dựng chiến lược triển khai EMI một cách đồng bộ và phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy, trong bối cảnh quốc tế hóa và xu hướng tân tự do, chính sách EMI từ trên 

xuống cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn giáo dục đại học tại Việt Nam. Sự khác biệt đáng kể về 

năng lực hành động của các bên liên quan phản ánh sự thiếu cân đối giữa các quyết định quản lí ở cấp vĩ mô và 

những thực tiễn tại cấp vi mô trong lớp học. Cụ thể, mô hình quản lí từ trên xuống ở cấp quốc gia và tổ chức đôi khi 

chưa tính đến nhu cầu thực tế của giảng viên và sinh viên - những người trực tiếp triển khai EMI. Sự chi phối của 

các mục tiêu phi giáo dục, chẳng hạn như áp lực tăng cường danh tiếng quốc tế hoặc thu hút sinh viên nước ngoài, 

đôi khi làm lu mờ mục tiêu nâng cao chất lượng học thuật. Việc thiếu hướng dẫn chính sách cụ thể và chương trình 

phát triển chuyên môn cho giảng viên khiến quá trình giảng dạy bằng tiếng Anh trở nên khó khăn và thiếu đồng bộ, 

dẫn đến những rào cản trong việc cải thiện chất lượng dạy và học. 

Để phát triển EMI một cách bền vững và hiệu quả, cần có thêm các nghiên cứu tập trung vào cấp độ cá nhân 

trong lớp học, đồng thời xây dựng chính sách linh hoạt và hỗ trợ đầy đủ cho giảng viên và sinh viên. Những nghiên 

cứu này cần chú ý đến trải nghiệm thực tế của giảng viên và sinh viên, từ đó cung cấp những dữ liệu thực chứng để 

cải tiến các chương trình EMI. Ngoài ra, việc đầu tư vào các chương trình đào tạo chuyên môn cho giảng viên, cung 

cấp tài liệu giảng dạy chất lượng cao và phát triển chiến lược hỗ trợ học thuật cho sinh viên là vô cùng cần thiết. 

ROAD-MAPPING không chỉ là công cụ phân tích mà còn là định hướng quan trọng cho việc cải tiến thực hành 

EMI. Việc áp dụng khung này giúp các nhà quản lí và giảng viên nhận diện rõ hơn các thách thức và cơ hội, từ đó 

xây dựng các chương trình EMI phù hợp với bối cảnh địa phương, góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh và chất 

lượng giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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